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UBND HUYỆN THẠNH PHÚ 
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
Số:      / HD-PGD&ðT 

 
 Thạnh Phú, ngày     tháng 10 năm 2010 

 

HƯỚNG DẪN 
CÔNG TÁC THI ðUA - KHEN THƯỞNG 

NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO 
 
 

  Căn cứ  Luật Thi ñua - Khen thưởng; Thông tư 21/2008/TT-BGD&ðT ngày 22/4/2008 của 
Bộ Giáo dục và ðào tạo về Hướng dẫn công tác thi ñua, khen thưởng trong ngàng GD&ðT; Hướng 
dẫn số 05 /HD-SGD&ðT ngày 14 tháng 11 năm 2008  của Sở Giáo dục và ðào tạo Bến Tre về việc 
Hướng dẫn công tác Thi ñua - Khen thưởng ngành GD&ðT; Hướng dẫn số 45/HD-HðTðKT ngày 
15 tháng 12 năm 2009 về việc Hướng dẫn bình xét thi ñua, khen thưởng. 

  Phòng Giáo dục và ðào tạo hướng dẫn công tác Thi ñua - Khen thưởng trong ngành Giáo 
dục và ðào tạo huyện năm học 2010 – 2011 như sau:  

I-THI ðUA VÀ DANH HIỆU THI ðUA : 

1. Thi ñua : 

1.1- Hình thức thi ñua : 

a-Thi ñua thường xuyên: là hình thức thi ñua căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ ñược giao của 
cá nhân, tập thể ñể tổ chức phát ñộng, nhằm thực hiện tốt nhất công việc hàng ngày, hàng tháng, 
hàng quí, hàng năm của cơ quan ñơn vị, cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân. 

b-Thi ñua theo ñợt: là hình thức thi ñua do cơ sở giáo dục phát ñộng theo chủ ñề, chủ ñiểm 
hàng tháng, học kỳ ñể thực hiện tốt nhiệm vụ năm học; do hàng năm Sở Giáo dục và ðào tạo, 
Phòng GD&ðT phát ñộng thi ñua theo ñợt, theo chủ ñề, hội thi nhằm thực hiện các chuyên ñề, 
chương trình, ñề án hoặc giải quyết những nhiệm vụ ñột xuất của ngành trong một thời gian nhất 
ñịnh. 

1.2- ðối tượng thi ñua : 

a- Cá nhân: nhà giáo, cán bộ quản lí, nhân viên trong ngành. 

b- ðơn vị, tập thể :  

- Tổ khối chuyên môn, tổ hành chánh, tổ bộ môn, ñơn vị trường học. 

- Tổ ban chuyên môn, tổ hành chánh thuộc Phòng GD&ðT và cơ quan Phòng GD&ðT 
huyện . 

Việc bình xét thi ñua ñối tượng này ñược thực hiện theo năm học. Trong năm học, cơ sở  
giáo dục ñược chia theo cụm thi ñua, thực hiện ñăng ký giao ước thi ñua giữa cá nhân, tập thể, ñơn 
vị. Lãnh ñạo các cụm thi ñua phối hợp các ñơn vị trong cụm tổ chức các ñoàn kiểm tra ñánh giá cho 
ñiểm các tiêu chí thi ñua của từng ñơn vị theo nguyên tắc 2 ñơn vị kiểm tra 1 ñơn vị và không kiểm 
tra lẫn nhau. 

2. Tiêu chuẩn và việc bình xét danh hiệu thi ñua : 

2.1- Danh hiệu Lao ñộng tiên tiến:  
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Những người ñạt danh hiệu Lao ñộng tiên tiến phải ñược lựa chọn trong số những người 
hoàn thành tốt nhiệm vụ ñược giao. Tỉ lệ xét danh hiệu này không hạn chế, chủ yếu là ñủ tiêu 
chuẩn. Có 4 tiêu chuẩn như sau: 

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ñược giao, ñạt năng suất và chất lượng cao; 

- Chấp hành tốt chủ trương ,chính sách của ðảng, pháp luật của Nhà nước, có tinh thần tự 
lực tự cường; ñoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia các phong trào thi ñua; 

- Tích cực học tập chính trị, văn hoá, chuyên môn, nghiệp vụ; 

- Có ñạo ñức, lối sống, lành mạnh. 

2.2- Danh hiệu Chiến sĩ thi ñua cơ sở ( CSTðCS ): Danh hiệu CSTðCS mỗi năm xét tặng 1 
lần với tỉ lệ 30%/ tổng số biên chế ñược duyệt của từng ñơn vị cơ sở (nếu tính ra số lẽ từ 0,5 người 
trở lên ñược tính tròn một người). Tiêu chuẩn cụ thể như sau:  

- ðạt các tiêu chuẩn của danh hiệu Lao ñộng tiên tiến; 

- ðạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện; 

- Có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hoặc áp dụng công nghệ mới ñể nhằm nâng cao hiệu quả 
trong công tác giảng dạy, công tác quản lý ñược Hội ñồng khoa học  (HðKH) cấp cơ sở ñánh giá và 
công nhận;  

Việc thành lập HðKH cấp cơ sở xét công nhận sáng kiến kỹ thuật do Phòng GD&ðT quyết 
ñịnh. 

- Giao quyền tự chủ cho Hiệu trưởng các trường nên ưu tiên xét những giáo viên ñạt giáo 
viên giỏi cấp huyện. 

2.3- Danh hiệu Chiến sĩ thi ñua cấp tỉnh ( CSTðT ): 

- Danh hiệu CSTðT ñược xét tặng cho cá nhân có thành tích vượt trội, tiêu biểu trong số cá 
nhân có 3 năm liên tục ñạt CSTð cơ sở, ñã ñược UBND tỉnh tặng bằng khen cho kỳ xét công nhận 
CSTð tỉnh.  

- Có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, áp dụng công nghệ mới hoặc giải pháp, sáng kiến có phạm 
vi ảnh hưởng ñối với Ngành giáo dục Tỉnh. 

Danh hiệu CSTðT ñược xét tặng hàng năm với tỉ lệ 3%/ tổng số biên chế ñược duyệt của 
từng ñơn vị cơ sở ( nếu tính ra số lẽ từ 0,5 người trở lên ñược tính tròn một người ). 

2.4- Danh hiệu Chiến sĩ thi ñua toàn quốc ( CSTðTQ ): 

Danh hiệu CSTðTQ ñược xét tặng cho cá nhân có thành tích vượt trội, tiêu biểu trong số cá 
nhân có 2 lần liên tục ñạt CSTð Tỉnh . 

- Có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, áp dụng công nghệ mới hoặc giải pháp, sáng kiến có phạm 
vi  ảnh hưởng toàn quốc. 

Danh hiệu CSTðT ñược xét tặng hàng năm. Tùy thực tế mỗi năm ngành giáo dục ñề nghị 
xem xét theo chỉ tiêu, phân bố của Hội ñồng Thi ñua, Khen thưởng tỉnh. 

2.5- Danh hiệu Tập thể lao ñộng tiên tiến ( Tập thể là gồm có: Trường và Tổ khối ): 

- Danh hiệu Tập thể lao ñộng tiên tiến là danh hiệu của tập thể tiêu biểu ñược lựa chọn trong 
số các tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ; tỉ lệ xét danh hiệu này không hạn chế.  Xét theo các tiêu 
chuẩn như sau (kèm theo) : 
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- Chất lượng chuyên môn ñược Phòng GD&ðT xếp loại từ khá trở lên. 

2.6- Danh hiệu Tập thể lao ñộng xuất sắc (Tập thể là gồm có: Trường và Tổ khối ): 

- Việc bình xét danh hiệu tập thể Lao ñộng xuất sắc ñược thể hiện cụ thể theo các tiêu chuẩn 
như sau (tiêu chuẩn kèm theo): 

- Là tập thể lao ñộng tiêu biểu, xuất sắc ñược lựa chọn ½ trong số Tập thể lao ñộng tiên tiến 
ñạt các tiêu chuẩn theo qui ñịnh trên. 

- Danh hiệu Tập thể Lao ñộng xuất sắc ñược xét tặng hàng năm, mỗi năm xét tặng một lần 
vào thời ñiểm kết thúc năm học. 

II- CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG VÀ TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG: 

1- Cờ thi ñua của UBND tỉnh: 

- Tặng cho các trường học ñã ñược chia cụm thi ñua, ký kết giao ước thi ñua và ñược bình 
xét là ñơn vị dẫn ñầu cụm thi ñua. 

- Mỗi huyện ñược 3 cờ thi ñua của UBND tỉnh (chọn 1 trường/ bậc học). 

2- Cờ thi ñua của Chính phủ: xét chọn cho các ñơn vị tiêu biểu xuất sắc ñược UBND tỉnh tặng 
cờ dẫn ñầu cụm, khối thi ñua (do HðTð-KT tỉnh xét chọn). 

3- Bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh : 

3.1- ðối với cá nhân: xét chọn 50% cá nhân ñạt danh hiệu CSTðCS có thành tích tiêu biểu xuất 
sắc liên tục 2 năm học của mỗi ñơn vị cơ sở . 

3.2- ðối với tập thể : 

- Tặng bằng khen cho những tập thể ñạt liên tục 2 năm học là tập thể lao ñộng xuất sắc. 

- Tặng cho ñơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhưng không ñứng ñầu cụm thi ñua. 

4- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo : 

4.1- ðối với cá nhân: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ñược giao, có phẩm chất ñạo ñức tốt, 
gương mẫu chấp hành chủ trương chính sách của ðảng và pháp luật của Nhà nước; tích cực học tập 
nâng cao trình ñộ chuyên nghiệp vụ; lập ñược thành tích xuất sắc trong ñợt thi ñua theo chủ ñề, hội 
thi, các hoạt ñộng chuyên môn do Bộ GD&ðT phát ñộng.  

4.2- ðối với tập thể: hoàn thành nhiệm vụ ñược giao,lập thành tích tốt trong các ñợt thi ñua, chủ 
ñề, hội thi, các hoạt ñộng chuyên môn do Bộ GD&ðT phát ñộng.  

          Số lượng Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ GD&ðT do Bộ GD&ðT qui ñịnh hàng năm. 

5- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ : 

5.1- Cá nhân: xét chọn những cá nhân tiêu biểu xuất sắc ñạt CSTðCS liên tục 5 năm ( hoặc 
trong 5 năm có 1 lần ñạt CSTð cấp tỉnh ), ñã ñược UBND tỉnh, Bộ GD&ðT tặng bằng khen. 

5.2- Tập thể: xét chọn những tập thể LðXS 3 năm liên tục, ñã ñược UBND tỉnh, Bộ GD&ðT 
tặng bằng khen. 

6-Tiêu chuẩn khen thưởng kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp Giáo dục”: Thực hiện quyết ñịnh 
số 26/2005/Qð-BGD&ðT ngày 29/8/2005 và Quyết ñịnh số 27/2005/ Qð-BGD&ðT ngày 
29/8/2005 của Bộ Giáo dục và ðào tạo ban hành qui chế xét tặng Kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp 
giáo dục” 
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7 – Tiêu chuẩn khen thưởng Huân chương lao ñộng hạng ba: 

7.1- ðối với cá nhân: 

   - Xét chọn những cá nhân có thành tích xuất sắc, ñạt CSTðCS liên tục 7 năm học ( hoặc 2 
lần liền trong 7 năm ấy ñạt CSTð cấp tỉnh), ñã ñược UBND tỉnh, Bộ GD&ðT, Thủ tướng Chính 
phủ tặng bằng khen.  

7.2- ðối với tập thể : 

   Xét chọn những tập thể ñạt Tập thể LðXS 5 năm học liên tục, ñã ñược UBND tỉnh, Bộ 
GD&ðT tặng cờ thi ñua xuất sắc, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. 

   ðối với những tập thể xét nâng hạng Huân chương Lao ñộng Hạng nhì phải là tập thể ñã 
ñạt Huân chương Lao ñộng Hạng ba, 5 năm tiếp theo liên tục ñạt Tập thể LðXS và ñã ñược tặng cờ 
thi ñua của Thủ tướng Chính phủ . Những danh hiệu thi ñua cấp Nhà nước cao hơn ñối với tập thể 
và các nhân thực hiện theo Nghị ðịnh 21 của Chính phủ. 

III- KHÔNG KHEN THƯỞNG NHỮNG TRƯỜNG HỢP SAU ðÂY : 

1 – ðối với cá nhân : 

   - Không ñăng ký danh hiệu thi ñua từ ñầu năm học; 

   - Tổng số ngày nghỉ trong năm từ 40 ngày trở lên (không kể nghỉ phép năm và các ngày 
nghỉ hàng tuần, nghỉ lễ, Tết theo qui ñịnh ); 

   - Cá nhân ñi học tập trung dài hạng trên 6 tháng trong năm, việc bình xét thi ñua khen 
thưởng ñó nhà trường quản lý và chịu trách nhiệm. Riêng ñối với các trường hợp ñi học hệ vừa học 
vừa làm thì do cơ quan xem xét . Khi xem xét cá nhân phải  báo cáo rõ kết quả học tập; 

- Cá nhân vi phạm kỉ luật về ðảng, chính quyền, ñoàn thể từ hình thức cảnh cáo trở lên; 

- Cá nhân vi phạm bị thi hành kỷ luật về ðảng, chính quyền, ñoàn thể bị khiển trách về thực 
hiện nhiệm vụ chuyên môn chủ yếu thì không xét danh hiệu thi ñua tổng kết năm. Nhưng nếu cá 
nhân nhận hình thức kỷ luật khiển trách về các lĩnh vực khác mà vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ của 
mình chủ yếu ñược giao thì xem xét công nhận Lao ñộng tiên tiến, không xét CSTðCS; 

- Cá nhân vi phạm chính sách dân số (sinh con thứ 3); 

- Người lao ñộng mới tuyển dụng có tham gia công tác chưa ñủ 1 năm; 

- Người làm việc theo chế ñộ hợp ñồng ngắn hạn dưới 1 năm. 

2 – ðối với tập thể : 

 - Những ñơn vị không tham gia ñăng ký và ký kết giao ước thi ñua hằng năm; 

             - ðơn vị tập thể không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch hoặc không hoàn thành nhiệm vụ công 
tác; 

 - Tổ chức ðảng ,ñoàn thể của ñơn vị không ñạt vững mạnh. ðơn vị ñể xãy ra lãng phí và 
tham nhũng, cá nhân là lãnh ñạo chủ chốt (Trưởng, phó ñơn vị; Bí thư, phó Bí thư, Chi ủy chi bộ) bị 
xử lý kỷ luật từ cảnh cáo trở lên; 

 - ðơn vị có những sai phạm khuyết ñiểm lớn hoặc cá nhân là lãnh ñạo chủ chốt (cấp trường, 
phó hoặc Bí thư, phó Bí thư  ðảng  ủy, Chi ủy chi bộ) bị xử lý kỷ luật từ cảnh cáo trở lên; 

 - ðơn vị có người sinh con thứ 3. 

IV- HỒ SƠ THỦ TỤC ðỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG : 
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1- ðối với các trường : 
    Thời gian cuối ñể các trường gửi về Phòng GD&ðT là ngày 15 tháng 6 hàng năm. 

   Hồ sơ gồm có:  

   - Tờ trình của Thủ trưởng ñơn vị ( người ký tờ trình ñồng thời là người ký danh sách ñề 
nghị khen thưởng ). (Theo mẫu) 

   - Biên bản họp Hội ñồng Thi ñua, Khen thưởng của ñơn vị. (Theo mẫu) 

   - Danh sách ñề nghị công nhận danh hiệu thi ñua (Theo mẫu) 

 Lưu ý: Thành tích CSTð tỉnh phải nêu ñầy ñủ theo tiêu chuẩn thi ñua trách viết dài nhưng 
không có con số ñể chứng minh, so sánh, ñảm bảo số liệu cho 3 năm học phải chính xác. Phần cuối 
thành tích nêu các danh hiệu thi ñua ñạt ñược cần nêu cụ thể số quyết ñịnh và ngày tháng năm ký 
danh hiệu ñó. 

  - Danh sách Tập thể, cá nhân ñề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen năm học. (Theo mẫu) 

  - Danh sách Tập thể, cá nhân ñề nghị Bộ Giáo dục & ðào tạo tặng bằng khen năm học ….. 
Mẫu gồm các cột sau: TT , Họ và tên ( trước họ tên ghi rõ Ông hay Bà ), Chức vụ, Số quyết ñịnh và 
ngày tháng năm ký danh hiệu CSTðCS. Danh sách ñược sắp xếp theo thứ tự  từ  ñơn vị, tập thể, cá 
nhân . 

  - Danh sách ñề nghị Chính phủ khen, Huân chương lao ñộng  như trên. 

  - Bản thành tích của từng tập thể, cá nhân : có xác nhận của ñơn vị quản lý trực tiếp ( riêng 
cá nhân ñề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen ñược miễn báo cáo thành tích ). 

  - Trường tiên tiến, trường tiên tiến xuất sắc viết thành tích nội dung theo các tiêu chí thi 
ñua. 

  - ðề nghị Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ , Huân chương Lao ñộng : báo cáo thành 
tích chi tiết ñúng mẫu qui ñịnh, ñóng thành tập có bìa cẩn thận . Bằng khen Thủ tướng Chính phủ 
gửi 4 bộ; Huân chương lao ñộng, Cờ thi ñua của Thủ tướng Chính phủ , Chiến sĩ thi ñua toàn quốc 
gửi 5 bộ thành tích. 

Lưu ý: danh sách ñề nghị khen thưởng ñược in thống nhất trên khổ giâý A4 và kèm theo ñĩa 
vi tính chép ñầy ñủ danh sách ñề nghị khen thưởng của ñơn vị theo mã Unicode, font Time New 
Roman, size 13. Tất cả hồ sơ ñể vào phong bì  (không ñóng thành tập) 

2- ðối với cụm thi ñua : 

    Sau khi họp xét thống nhất kết quả trong cụm, trưởng cụm gửi hồ sơ về Phòng Giáo dục 
& ðào tạo chậm nhất là ngày 15 tháng 6 hàng năm. 

Hồ sơ gồm có: 

   - Tờ trình ñề nghị khen thưởng của cụm. 

   - Biên bản họp xét thi ñua của cụm. 

   - Bảng chấm ñiểm của từng ñơn vị. 

V- HỘI ðỒNG THI ðUA- KHEN THƯỞNG CÁC CẤP : 

1- Nguyên tắc hoạt ñộng: tập trung dân chủ và biểu quyết theo ña số. Trường hợp ý kiến các 
thành viên trong HðTð-KT khác nhau thì ý kiến Chủ tịch Hội ñồng là quyết ñịnh. 

2- Chức năng, nhiệm vụ : 
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- Tổ chức và chỉ ñạo phong trào thi ñua trong ñơn vị, ñảm bảo cho phong trào có ñúng 
hướng và có hiệu quả. 

- Xét chọn những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi ñua của ñơn vị 
trình các cấp có thẩm quyền khen thưởng. 

- Tổng kết phong trào thi ñua của ñơn vị, ñề xuất chương trình kế hoạch, phát ñộng và chỉ 
ñạo phong trào thi ñua trong ñơn vị phù hợp ñiều kiện thời gian. 

3- Thành phần Hội ñồng Thi ñua - Khen thưởng : 

3.1- Cấp cơ sở: là HðTð-KT của các ñơn vị, trường học, cơ quan Phòng GD&ðT, cơ quan Sở 
GD&ðT do Thủ trưởng ñơn vị quyết ñịnh thành lập gồm :  

- Chủ tịch Hội ñồng: Thủ trưởng ñơn vị. 

- Phó Chủ tịch Hð: Chủ tịch Công ñoàn cơ sở. 

- Các ủy viên: các phó Hiệu trưởng, Tổ trưởng chuyên môn, ñại diện cấp ủy, ñoàn TNCS 
HCM ( GV ) ... do Thủ trưởng quyết ñịnh, số lượng thành viên Hội ñồng phải là số lẻ. 

- Ủy viên kiêm thư ký: cán bộ phụ trách Thi ñua-Khen thưởng của ñơn vị. 

3.2- Cấp ngành GD&ðT cấp huyện, thị : 

- Chủ tịch Hð: Trưởng phòng GD&ðT. 

- Phó Chủ tịch: Chủ tịch Công ñoàn GD huyện. 

- Các ủy viên: Phó trưởng phòng trực, Tổ trưởng chuyên môn, một số cán bộ quản lý, 
chuyên môn do trưởng phòng quyết ñịnh. 

- Ủy viên kiêm thư ký: cán bộ phụ trách công tác Thi ñua - Khen thưởng của Phòng Giáo 
dục và ðào tạo. 

     Trên ñây là những nội dung cơ bản hướng dẫn bình xét thi ñua trong ngành GD&ðT, ñề 
nghị các ñơn vị triển khai thực hiện, ñưa công tác Thi ñua - Khen thưởng của ngành ñi vào nền nếp, 
chất lượng và hiệu quả. Quá trình thực hiện nếu có vấn ñề phát sinh hoặc khó khăn, vướng mắc Thủ 
trưởng các ñơn vị phản ánh kịp thời về Phòng GD&ðT (bộ phận thi ñua) ñể thống nhất, giải quyết, 
ñiều chỉnh ./.   

     

Nơi nhận: TRƯỞNG PHÒNG 
- HðTð-KT huyện (báo cáo); 
- Công ñoàn GD huyện; 
- Trưởng, Phó PGD&ðT ( theo dõi ); 
- Các thành viên HðTð-KT ngành GD ( theo dõi ); 
- Các trường trực thuộc ( thực hiện ); 
- Lưu: Thi ñua, VT. 

 
 
 
 
 
 

 


